
Bảng tham chiếu pin & thời gian sạc Tr.06
Đối với những máy mã đuôi Z cần mua thêm pin, sạc - bộ pin sạc là lựa chọn tối ưu (Tham khảo Tr.06 & 07)

MÁY CHUYÊN DỤNG
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Số lượng có hạn

Máy Thổi Nóng/Heat Gun

2,000W
50 - 650
Công tắc 1: 500
Công tắc 2: 280
Công tắc 3: 550
257x85x206 mm
0.72 kg
2.0 m

Công suất
Nhiệt độ khí (0C)
Lưu lượng khí  (L/phút)

Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

HG6530V
HG6530V/HG6530VK

TỜ RƠI SẢN PHẨM

Màn hình LCD Phụ kiện kèm theo:
HG6530V: Không kèm phụ kiện.
HG6530VK: Đầu thổi bảo vệ kính (PR00000028),
đầu thổi rộng (PR00000029), đầu thổi dạng phản xạ 
nhiệt (PR00000030), đầu thổi nóng dạng hội tụ 
(PR00000031).

VIDEO CLIP

HG6530VK

HG5030K

Máy Thổi Nóng/Heat Gun

1,600W
Công tắc 1: 350 / 300
Công tắc 2: 500 / 500
233x80x208 mm
0.56 kg
2.0 m

Công suất
Nhiệt độ khí (0C)/
lưu lượng khí (L/phút)
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

HG5030
HG5030/HG5030K

TỜ RƠI SẢN PHẨM

HG5030/HG5030K: Máy không kèm đầu thổi

Máy Thổi Nóng/Heat Gun

2,000W
50 - 650
200 - 550
257x85x206 mm
0.71 kg
2.0 m

Công suất
Nhiệt độ khí (0C)
Lưu lượng khí (L/phút)
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

HG6531C
HG6531C/HG6531CK

TỜ RƠI SẢN PHẨM

HG6531CK

Phụ kiện kèm theo: 

HG6531CK: Đầu thổi bảo vệ kính (PR00000028),
đầu thổi rộng (PR00000029), đầu thổi dạng phản xạ 
nhiệt (PR00000030), đầu thổi nóng dạng hội tụ 
(PR00000031), đầu hàn chồng mí (dạng hẹp) 
(PR00000032), đầu hàn dạng rãnh (PR00000033), đầu 
hàn (dạng tròn) (PR00000034), con lăn ép 
(PR00000035).

HG6531C: Máy không kèm đầu thổi

Màn hình LCD

Số lượng có hạn

Máy Thổi Nóng/Heat Gun

1,800W
Công tắc 1: 50 / 250
Công tắc 2: 300 / 250
Công tắc 3: 600 / 500
233x80x208 mm
0.57 kg
2.0 m

Công suất
Nhiệt độ khí (0C)/
lưu lượng khí (L/phút)

Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

HG6030/HG6030K: Máy không kèm đầu thổi

HG6030
HG6030/HG6030K

TỜ RƠI SẢN PHẨM

HG6030K

Đẩu thổi bảo vệ kính
Phụ kiện đa dạng

Mã số
PR00000028

Đầu thổi rộng

Mã số
PR00000029

Đầu dạng phản xạ 
nhiệt
Mã số
PR00000030

Đầu thổi nóng
dạng hội tụ 
Mã số 
PR00000031

Đầu hàn chồng mí 
(dạng dẹp)
Mã số
PR00000032

Mã số
PR00000033

Đầu hàn (dạng tròn)
Mã số 
PR00000034   

Con lăn ép

Mã số 
PR00000035

Que hàn
ABS
PR00000036

HDPE PR00000037

PP
PR00000038

Đầu hàn tốc độ cao 
cho que hàn nhựa
Mã số 
PR00000039

Bộ dao cạo   

Dao cạo
Mã số
PR00000042

Mã số
PR00000041

Dao sủi

Mã số 
PR00000040

Đầu hàn dạng rãnh

HG6531C HG6530V HG6030 HG5030 DHG180 DHG181

Công tắc bóp Công tắc bóp

6 cấpChỉ một mức
550oC

550oC 150/250/350/
450/550

Công tắc trượtCông tắc trượt

2 cấp1 cấp

120/200200


